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1. Mở đầu 

Trong chiến lược phòng và giảm nhẹ thiên tai, người ta đã thống nhất là cần sử dụng hài 
hoà đồng thời hai nhóm biện pháp: công trình và phi công trình [1]. 

Trong điều kiện thiên tai xảy ra bình thường theo cái quy luật quen thuộc, nếu biết kết 
hợp hai nhóm biện pháp công trình và phi công trình thì có thể giảm nhẹ thiên tai một cách 
rõ rệt. 

Trong điều kiện thiên tai bất thường của thế kỷ 21, các biện pháp công trình và phi công 
trình vẫn phát huy tác dụng, song để có kết quả phải có những đổi mới và bổ sung cần thiết. 

Trong những năm qua, ở nước ta đã xuất hiện gió bão, giông lốc và lũ lụt nặng nề. Nhờ 
biết kết hợp thành công hai nhóm biện pháp công trình và phi công trình nên đã giảm nhẹ 
thiên tai đáng kể, đặc biệt là giảm nhẹ thiệt hại về sinh mạng. Điều đó nhiều nước khác 
chưa làm được. 

Trong bài này, tác giả trình bày các biện pháp công trình, phi công trình và sự kết hợp 
giữa chúng. Để minh họa, bài báo nêu một số ý kiến bước đầu về nguyên nhân và cách 
khắc phục hậu quả của cơn bão số 6 (10/2006) đổ bộ vào miền Trung của Việt Nam. 
2. Cách ứng xử của loài người với thiên tai 

Để có biện pháp phòng tránh, con người phải có cách thức thích hợp ứng xử trước thiên 
tai. Tổng kết lý luận và thực tiễn, người ta đã đi đến kết luận sau: 

"Ngày nay con người chưa đủ khả năng chống lại thiên tai. Song con người có kinh 
nghiệm thực tiễn hàng nghìn năm, có tri thức khoa học - công nghệ, có đầu óc sáng tạo 
và thích nghi cao, nên để tồn tại và phát triển con người cần và có thể tìm ra phương án 
sống chung với thiên tai, sao cho có lợi nhất cho mình" [2]. 

Với quan niệm trên, người ta đã ít dùng cụm từ "phòng chống thiên tai", mà thay bởi 
"phòng và giảm nhẹ thiên tai". 

Về mặt lý luận người ta đã xuất phát từ nguyên lý năng lượng. Năng lượng của các hiện 
tượng thiên tai là rất lớn, lớn đến mức ngày nay con người chưa thể sản ra một năng 
lượng tương đương hay lớn hơn để khống chế thiên tai. Cho nên người ta phải tìm cách 
sống chung với thiên tai, song phải tồn tại (không bị tiêu diệt) và phát triển (phục hồi sau 
thiên tai). Vì vậy, người ta dùng các biện pháp công trình, phi công trình và kết hợp giữa 
chúng. 

Ở thế kỷ 21, đặc điểm của thiên tai là khốc liệt, bất ngờ, không rõ quy luật. Vậy biện 
pháp công trình như thế nào là phù hợp? Do không thể nào đạt được sự an toàn tuyệt đối, 
người ta phải chấp nhận sự cố, song đó phải là "sự cố chấp nhận được". 

"Sự cố chấp nhận được" được hiểu là sự cố gây thiệt hại về sinh mạng, môi trường, của 
cải v.v. ở mức nhất định, song con người vẫn tồn tại và có khả năng phục hồi và phát triển. 

Do quan niệm "chấp nhận sự cố", nhưng vẫn "tồn tại" và "phát triển", dẫn đến sự thay đổi 
quan niệm và các biện pháp phòng và giảm nhẹ thiên tai [3, 4]. 
3. Biện pháp công trình trong phòng và giảm nhẹ thiên tai 

Biện pháp công trình bao gồm các giải pháp về kết cấu, quy hoạch, kiến trúc v.v.  Chẳng 
hạn: 
- Xây dựng công trình kiên cố (độ an toàn cao) để có khả năng chịu thiên tai; 
- Đắp đê ngăn lũ, ngăn sóng biển; 
- Xây dựng hệ thống giảm chấn để giảm nhẹ dao động cho công trình khi có động đất; 
- Xây đập ở thượng nguồn để giảm ngập lụt hạ lưu; 



- Xây dựng đê kè, để giảm sóng hay chuyển hướng dòng chảy; 
- Quy hoạch khu dân cư hợp lý, chú ý đầy đủ đến các biện pháp giảm nhẹ thiên tai. 
- Chọn hình dạng và kích thước công trình hợp lý, không gây bất lợi khi có thiên tai v.v. 

Các biện pháp nêu trên đây đã giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra một cách đáng kể, song 
chỉ với tác động của thiên tai ở mức bình thường, với thiên tai khốc liệt của thế kỷ 21 thì chỉ với 
biện pháp công trình là không đủ vì các lý do sau: 
- Không rõ thiên tai khốc liệt đến mức nào để xây dựng công trình an toàn; 
- Không đủ kinh phí để xây dựng mọi công trình đều kiên cố. 

Ngày nay, ngay các nước giàu cũng đã phải chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai 
gây ra. Tư tưởng chỉ dựa vào công trình để "chống lại thiên tai" là không thích hợp, mà phải 
kết hợp chặt chẽ với các biện pháp phi công trình thì mới có kết quả. 
4. Biện pháp phi công trình trong phòng và giảm nhẹ thiên tai 

Biện pháp phi công trình là các giải pháp về phòng tránh, cứu nạn, trợ giúp, sẵn sàng với 
thiên tai v.v. 

Chẳng hạn: 
- Dự báo, cảnh báo thiên tai để di dời dân cư, kho tàng khi cần thiết. 
- Có kế hoạch và phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi thiên tai xảy ra. 
- Lập quỹ dự phòng để tài trợ khi bị thiệt hại, mua bảo hiểm. 
- Thay đổi thời vụ trồng trọt, thay đổi loại hình sản xuất-kinh doanh để tránh thiên tai. 
- Nâng cao ý thức cho cộng đồng về "sẵn sàng với thiên tai" và tinh thần tương thân tương ái 
khi có hoạn nạn. 

Biện pháp phi công trình không chỉ thích hợp với nước nghèo, mà còn rất hiệu quả đối 
với nước giàu. 

Theo quan niệm "sống chung với thiên tai", "chấp nhận thiệt hại ở mức nhất định", người 
ta tiến hành phân loại thiệt hại và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để có biện pháp thích hợp, 
thường được sắp xếp như sau: 
- Sinh mạng; 
- Môi trường; 
- Tài sản quý; 
- Giao thông liên lạc; 
- Khả năng phục hồi; 

Hoặc theo một cách sắp xếp khác: 
- An ninh quốc gia; 
- Sinh mạng + môi trường; 
- Tài sản quý; 
- Quản lý xã hội;  
- Khả năng phục hồi. 

Khi con người còn sống hoang sơ, để sống phải dựa vào tự nhiên thì dùng biện pháp phi 
công trình là chủ yếu. 

Ngày nay, khoa học - kỹ thuật phát triển, song chưa đủ sức "cải tạo tự nhiên" mà phải 
"sống chung với tự nhiên". Do đó, biện pháp phi công trình vẫn rất quan trọng. 
5. Phối hợp giữa các biện pháp công trình và phi công trình 

Như ta đã biết phòng tránh thiên tai như người thượng cổ, thì có thể tồn tại song phát 
triển chậm. Còn quá cứng rắn chỉ tìm cách "chống lại thiên tai" thì không đủ sức, trong tình 
trạng đó thì kết hợp hài hoà giữa hai biện pháp để "sống chung với thiên tai" là tốt nhất. Sau 
đây xin dẫn ra một số trường hợp làm thí dụ. 
- Dự báo và cảnh báo bão, gọi tàu thuyền về bến, song không có công trình thích hợp để ẩn 
nấp và biết cách neo đậu thì vẫn bị thiệt hại; 
- Trong một cụm dân cư, không thể xây mọi công trình đều kiên cố, chỉ xây một số công 
trình kiên cố, lúc bình thường dùng vào mục đích dân sự, khi có thiên tai dùng để ẩn nấp, 
các công trình khác "chấp nhận" có thể bị phá hoại; 
- Di dời dân từ vùng có thiên tai phá hoại đến vùng an toàn (có công trình an toàn hoặc thiên 
tai nhẹ công trình đủ an toàn). 
6. Một số ý kiến bước đầu về thiệt hại do bão số 6 (2006) gây ra ở miền Trung Việt 

Nam 
6.1. Mở đầu 



 

Nhờ lãnh đạo quyết tâm, các lực lượng hưởng ứng tích cực và áp dụng sáng tạo các 
biện pháp công trình và phi công trình mà nước ta đã thành công trong "giảm nhẹ thiên tai" 
do bão số 6 gây ra. 

Phần này không có mục đích trình bày đầy đủ nguyên nhân và cách khắc phục hậu quả 
do bão số 6 gây ra, mà chỉ nêu một số ý kiến bước đầu, nhằm minh hoạ cho lý luận nêu ở 
phần trên. 
6.2. Quy hoạch khu dân cư ở vùng ven biển có bão 

Nước ta có bờ biển dài hơn 3000 km, nhiều khu dân cư ở dọc bờ biển,  đó  là các khu ở của 
ngư dân hoặc khu 
du lịch. Lâu nay, các khu này được hình thành tự phát hay theo quyết định của các cấp chính 
quyền. Song xây dựng không theo quy hoạch, hoặc có quy hoạch mà không tính đến thiên tai ở 
vùng ven biển. Vì vậy khi thiên tai xảy ra dễ bị tổn thất và khó khắc phục. Các vùng ven biển miền 
Trung bị bão số 6 tàn phá, nay xây dựng lại như cũ, hay xây dựng lại theo một quy hoạch mới, là 
điều cần bàn đến. 

Quy hoạch một khu dân cư ven biển có bão, ngoài yêu cầu quy hoạch đối với một khu 
dân cư bình thường còn phải thoả mãn các yêu cầu về phòng và giảm nhẹ thiên tai. Sau 
đây tác giả xin nêu một số ý kiến có tính nguyên tắc, áp dụng cụ thể phải theo tình hình của 
các địa phương. 
- Phân chia khu đất xây dựng thành các khu nhỏ có chức năng khác nhau. Chẳng hạn, có 
thể chia thành 3 phần chạy dọc theo bờ biển. 
+ Khu công trình tạm, chạy dọc theo ven biển, đây là khu dịch vụ và du lịch, khi có thiên tai 
thì ngừng hoạt động, tháo dỡ các bộ phận công trình có thể hư hại; 
+ Khu dự kiến có thể thiệt hại một phần về công trình xây dựng và tài sản, nếu có nơi ẩn 
nấp kiên cố thì có thể bảo vệ được sinh mạng (người khoẻ, các lực lượng giữ gìn an ninh, 
cứu nạn). 
+ Khu an toàn do đủ xa biển và có công trình kiên cố, dùng làm nơi ẩn nấp khi có thiên tai. 

Trên đây là phân theo chức năng chính của tổng khu, không nhất thiết mọi công trình 
trong khu có một chức năng. Để phục vụ cho mục đích an ninh hay cứu nạn, có thể có các 
công trình đặc biệt. 
- Những khu dân cư đã xây dựng, bị hư hại trong bão, do yêu cầu về nhà ở, sau bão dân sửa 
sang lại cấp tốc để ở thì đành phải xây chen một số công trình kiên cố nếu thấy cần và hướng 
dẫn cho dân tự xây chỗ ẩn nấp (sẽ nói rõ ở phần sau). 
- Người làm quy hoạch cần lưu ý, vì "chấp nhận sự cố", nên có những công trình dự kiến sẽ 
bị phá hoại khi có thiên tai, có những công trình dùng để phòng tránh, có những công trình 
dùng để điều hành trong và sau bão. 
6.2. Kết cấu nhà tạm và nhà kiên cố bao che bằng kính trong vùng bão 

Do kinh phí hạn chế, do thói quen và thiếu kiến thức, nhân dân ở vùng ven biển thường 
xây nhà ở một tầng tường gạch (11 cm) lợp mái tôn, khẩu độ rộng, liên kết sơ sài. Các loại 
nhà đó khi có bão cấp 8, 9 bị hư hại (tốc mái, sụp đổ) là hiển nhiên. 

Để hạn chế thiệt hại, trong những năm qua Bộ Xây dựng đã hợp tác với các tổ chức 
quốc tế tiến hành các dự án về xây nhà trong vùng có bão [6, 7]. 

Tiếc rằng, các nhà kiên cố do nhà nước hay nhân dân xây dựng, đã không tuân thủ tiêu 
chuẩn một cách nghiêm túc, nên đã dẫn đến thiệt hại đáng kể, những thiệt hại này là có thể 
tránh được. 

Sau đây xin dẫn ra một loại nhà như thể là nhà kiên cố được bao che bằng kính hay cửa 
sổ chỉ một lớp cửa kính, lợp tôn. Các loại nhà này bị hư hại phổ biến ở miền Trung qua cơn 
bão số 6 (2006). 
- Như ta đã biết, tác dụng của gió bão lên công trình, không chỉ phụ thuộc vào vận tốc gió 
mà còn phụ thuộc vào kích thước hình dạng, độ cao và vị trí trên công trình. Chẳng hạn, 
theo TCVN 2737-1995 [5], ở vùng rìa mái áp lực cục bộ có hệ số D = 2 (bản dự thảo soát 
xét lần 3 cũng chọn D = 2) áp lực ở các vùng đó gấp đôi các vùng khác, nên các vùng đó bị 
phá hoại trước dẫn đến phân bổ lại lực tác động, lực tác động phân bố lại có thể nguy hiểm 
hơn tổ hợp tải trọng ban đầu. Cho nên với nhà lợp tôn có rìa mái không đủ chắc chắn thì 
chuyện tốc mái là điều hiển nhiên. 

Đối với nhà bao che bằng kính cũng có hiện tượng tương tự, nếu vỡ kính một số chỗ 
dẫn đến phân bố lại lực tác dụng, kéo theo vùng khác bị phá hoại. 



- Mấy năm gần đây ở nước ta dùng kính để bao che và làm cửa sổ (không có cửa chớp) cho 
nhà thấp tầng và cao tầng phổ biến. Khi nói phần bao che bằng kính có an toàn hay không? 
thì cần nói rõ: Kính tựa trên kết cấu gì? (khung sắt hay khung nhôm, kích thước ra sao); kính 
loại gì dày bao nhiêu? công trình ở vùng nào? 

Ở đây chúng tôi không đi sâu vào các điều kiện nói trên để tính toán, mà chỉ nêu lên ưu và 
nhược điểm của việc bao che bằng kính và giới hạn sử dụng chúng. 

Kết cấu bao che bằng kính có ưu điểm: 
- Rẻ tiền; 
- Thi công dễ và nhanh; 
- Giảm gió lạnh mùa đông, nhiều ánh sáng. 
Nhược điểm: 
- Chịu lực không cao; 
- Dễ vỡ do va đập, khi có sự cố vỡ kính không chỉ mất mát và hư hỏng đồ đạc trong nhà, 

mà còn gây thương tích cho con người trong và ngoài nhà;. 
- Thu nhiệt về mùa hè, phải dùng điều hoà với công suất cao. 
Theo một số nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của nước ngoài, các loại kính thông 

dụng trong xây dựng, với các bước khung thép loại trung bình, không chịu được áp lực 
ngang của gió cấp 12, nói chung dưới cấp 10 thì an toàn. 

Nguyên nhân bao che kính kém an toàn trước bão là do kính là vật liệu cứng, biến dạng 
kém, khi chịu uốn dễ bị vỡ, trong khi khung (giá đỡ của kính) bằng sắt hoặc nhôm là loại 
vật liệu có khả năng dễ biến dạng và có thể biến dạng lớn. Do áp lực gió trong bão thay 
đổi nhanh về hướng và độ lớn quanh giá trị trung bình, dẫn đến tấm bao che dao động. 
Do khung và kính không làm việc đồng thời, dẫn đến phá hoại kính do tấm bị uốn và 
xoắn. 

Để khắc phục điều bất lợi nói trên, nói chung nên hạn chế bao che bằng kính đối với nhà 
một tầng cũng như nhiều tầng, nếu dùng phải tính toán cẩn thận. 

Nếu kinh phí cho phép thì trở lại kết cấu truyền thống: cửa "ngoài chớp, trong kính". Cửa 
chớp dùng để chống bão và thoáng khí, kính dùng để giảm lạnh và nhiều ánh sáng trong 
mùa đông. 

Nếu không đủ kinh phí với các nhà tạm thì cửa làm bằng gỗ kín hoặc cót ép (có khung). 
6.3. Biện phỏp xõy hầm trỏnh bóo 

Đây là một sáng tạo của nhân dân ta, vừa qua để tránh bão số 6 (2006) một số địa 
phương ở miền Trung đã đào hầm để ẩn nấp có kết quả. 

Nhân dân ta đã có kinh nghiệm đào hầm để tránh bom đạn và chiến đấu với quân thù. Xây 
hầm cần chú ý: 
- Xây nơi không có khả năng ngập nước; 
- Đất nơi xây hầm phải đủ kiên cố, nếu không phải gia cố. 

Xây hầm phải có lỗ thông hơi 4 phía, tốt nhất có đường thông hơi xa miệng hầm. Đề 
phòng miệng hầm bị che kín do nhà đổ, cát vùi, cây đổ v.v. Có bản đồ các hầm trong khu 
dân cư, các bản đồ đó được lưu giữ ở nơi an toàn. 

Biện pháp hầm không dùng ở vùng có sóng biển dâng và có thể vỡ đê. Trong chiến 
tranh, nhân dân ta đã xây hầm để ẩn nấp tránh bom đạn địch, bom nổ gây sóng xung kính 
tác dụng lên hầm, hầm bê tông bị vỡ còn hầm kèo (hầm Triều Tiên) bằng đất không bị sập. 
Điều đó có thể giải thích bằng lý thuyết năng lượng cơ học như sau: 

Kết cấu bê tông cốt thép khi bị sóng xung kích biến dạng rất bé nên bị vỡ (vì không 
tiêu hao năng lượng qua biến dạng mà qua phá huỷ). Còn hầm kèo bằng đất dễ biến 
dạng, khó sập (vì năng lượng được tiêu tán qua biến dạng đàn hồi). 

Nhân dân chuộng biện pháp đào hầm tránh bão vì dễ thực hiện và không phải rời khỏi ngôi 
nhà của mình. Hầm có thể xây ngay trong nhà của mình, vì bão gió không gây sóng xung kích 
như bom, nên ta có thể xây hầm bằng gạch, coi như một buồng nhỏ đủ kiên cố lúc bình thường 
đựng đồ đạc, lúc có thiên tai dùng để ẩn nấp. Cũng có thể dùng phương án xây bàn thờ gia tiên 
kiên cố, trên mặt làm bàn thờ tự, dưới làm hầm tránh bão. 

Các gia đình có đủ kinh phí thì khi xây nhà nên xây một gian kiên cố để làm nơi ẩn nấp 
khi có thiên tai. 

Trước mắt để có chỗ ở, nhân dân thường xây lại ngôi nhà trên nền cũ và để tiết kiệm, họ 
giữ nguyên móng và những mảng tường cũ còn lại. Làm như vậy thì nhà mới chịu lực kém 
hơn nhà cũ, nên sau khi sửa nhà xong, khuyến cáo nhân dân xây chỗ ẩn nấp ngay trong 



 

nhà. Kêu gọi nhân dân dành một phần số tiền cứu trợ để xây chỗ ẩn nấp theo phương án 
thích hợp. 
7. Kết luận 
- Trên đây chúng tôi nêu một số vấn đề có tính nguyên lý về phòng và giảm nhẹ thiên tai, khi 
áp dụng phải sáng tạo theo điều kiện cụ thể. Một yếu tố quan trọng để thành công trong 
việc thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình là sự điều hành và quyết tâm 
của các cơ quan công quyền. 
- "Sẵn sàng với thiên tai" của nhân dân cũng là yếu tố quan trọng trong phòng và giảm nhẹ 
thiên tai. 
- Nước ta hiện nay xây dựng nhiều khu công nghiệp hoặc dân cư, bắt đầu lưu ý đến yếu 
tố môi trường, song chưa chú ý đầy đủ đến yếu tố thiên tai. 
Lời cảm ơn :  Công trình này hoàn thành được sự hỗ trợ của chương trình nghiên cứu 
cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên (Ngành cơ học). 
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